
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8 –NĂM HỌC 23-24 

 

TT 
Mạch 

nội dung 

Nội dung/chủ 

đề/bài 

Mức độ đánh giá Tổng 

 

Nh   bi t 

 

Th ng hi u 
    dung     dung c o Tỉ lệ  

Tổng 

đi m TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 
Kĩ năng 

sống 

Phòng chống 

bạo lực gi  

đình 

2 câu  1 câu     1 câu 3 câu  1,5 

2 
Kinh t  

Lập k  hoạch 

chi tiêu 
2câu        2 câu  1,0 

3 Giáo 

dục 

pháp 

luật 

 

Phòng ngừ  

t i nạn vũ khí, 

cháy, nổ và 

các chất độc 

hại. 

2 câu  1 câu 1 câu     3 câu 2 câu 4,5 

4 Giáo 

dục 

pháp 

luật 

 

Quyền và 

nghĩ  vụ l o 

động củ  c ng 

dân. 

2 câu     1 câu   2 câu 1 câu 3,0 

  n   8  2 1  1  1 10 3  

10 

đi m 
T   l     40% 30% 20% 10% 50% 50% 

T   l   chung 70% 30% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                     

 BẢN ĐẶC TẢ HỌC KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 
 

TT Mạch Nội dung Mức đ   đánh giá Số c u h i theo mứ c đ   nhận thức 



nội 

dung 
Nh   bi t 

Th ng 

hi u 

    

dung 

    dung 

cao 

1 

Giáo 

dục 

Kĩ năng 

sống 

Phòng 

chống bạo 

lực gi  đình 

Nhận biết: 

Các hình thức bạo 

lực gia đình. 

Thông hiểu: 

- Hi u được hậu quả 

củ  bạo lực gi  đình 

Vận dụng cao: 

Dự  vào điều 3,9,10 

củ  Luật phòng, 

chống bạo lực gi  

đình năm 2022 đ  giải 

thích. 

2 TN 1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TL 

 

 

 

 

2 

Giáo 

dục 

Kinh t  

Lập k  

hoạch chi 

tiêu 

Nhận biết: 

Biết cách lập kế 

hoạch chi tiêu hợp lí 

và các bước lập kế 

hoạch chi tiêu cá 

nhân 

2 TN    

3 

Giáo 

dục 

pháp 

luật 

 

Phòng ngừ  

t i nạn vũ 

khí, cháy, 

nổ và các 

chất độc 

hại. 

Nhận biết: 

Hành vi được 

phép thực hiện trong 

hoạt động phòng, 

chống t i nạn cháy, 

nổ và nguy cơ dẫn 

đ n t i nạn cháy, nổ  

Thông hiểu: 

- Hậu quả củ  t i nạn 

vũ khí, cháy, nổ và các 

chất độc hại 

-Những việc cần làm 

củ  c ng d n học sinh 

trong việc phòng ngừ  

t i nạn vũ khí, cháy nổ 

và các chất độc hại 

 

2 TN 
1 TN 

1 TL 
  

4 

Giáo 

dục 

pháp 

luật 

 

Quyền và 

nghĩ  vụ 

l o động 

củ  c ng 

dân. 

Nhận biết: 

  i trò, nghĩ  vụ củ  

l o động 

Vận dụng: 

-Dự  vào HP 2013 

qui định quyền và 

nghĩ  vụ củ  CD đ  

giải thích. 

2 TN  1TL  

Tổng  8 TN,  2TN, 1TL 1 TL 1TL 

 ỉ lệ %  40 % 30 % 20 % 10 % 

Tỉ lệ chung  70 % 30 % 

 

 

 
 



 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia 

đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về th  chất.       B. Bạo lực về tinh thần.     C. Bạo lực về kinh t .     D. Bạo lực về tình dục. 

Câu 2. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành 

viên gia đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về th  chất.      B. Bạo lực về tinh thần.     C. Bạo lực về kinh t .     D. Bạo lực về tình dục. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình? 

A. G y thương tích về th n th  đối với những người bị bạo lực. 

B. Là nguy n nh n duy nhất khi n hạnh phúc gi  đình t n vỡ. 

C. G y ảnh hưởng xấu đ n hạnh phúc gi  đình và trật tự xã hội. 

D. Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực. 

Câu 4. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước? 

A. 4 bước.                    B. 5 bước.                             C. 6 bước.                        D. 7 bước. 

Câu 5. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí? 

A. Chị X dùng tiền lương và v y th m tiền đ  mu  chi c túi xách hàng hiệu. 

B. Khi đi si u thị, bạn C đòi mẹ mu  cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền. 

C. Anh M dùng h t số tiền ti t kiệm đ  mu  một chi c Iphone 14 Pro M x. 

D. Bạn T chi  số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nh u. 

Câu 6. Hành vi nào sau đây được phép thực hiện trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, nổ? 

A. Chống người thi thành nhiệm vụ phòng cháy và chữ  cháy. 

B. M ng chất dễ cháy, nổ đ n những nơi tập trung đ ng người. 

C. Cố ý g y cháy, làm tổn hại đ n tính mạng, sức kh e con người. 

D. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữ  cháy. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 

chất độc hại? 

A. Thiệt hại tài sản củ  các cá nh n, gi  đình và xã hội. 

B. Chỉ g y tổn thương về t m lí kh ng g y tổn hại về sức kh e. 

C. Góp phần làm   nhiễm m i trường sinh thái. 

D. G y tổn thương về th  chất thậm chí là tính mạng con người. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ? 

A. Thi t bị điện bị quá tải.               B. Bảo quản thực phẩm s i cách. 

C. Nắng nóng kéo dài.                      D. Rò rỉ khí g . 

Câu 9. Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất 

nước và nhân loại? 

A. Gi  đình.              B. L o động.                 C. Củ  cải.                   D. Tiền bạc. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân có nghĩa vụ 

A.  lự  chọn nghề nghiệp đúng với sở thích, nguyện vọng củ  bản th n. 

B. l o động đ  nu i sống bản th n, gi  đình, góp phần phát tri n đất nước. 

C. tự do lự  chọn việc làm, nơi làm việc đúng với nguyện vọng củ  bản th n. 

D. học tập, giải trí, phát tri n th  lực, trí tuệ đúng với nhu cầu củ  bản th n. 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1(2 điểm) Ph n tích những việc cần làm củ  c ng d n học sinh trong việc phòng ngừ  t i nạn vũ 

khí, cháy nổ và các chất độc hại? Cho ví dụ minh họ . 

Câu 2 ( 2 điểm) Những hành vi s u đ y đã thực hiện đúng h y vi phạm  pháp luật về quyền l o động? 

Vì sao? 

a- Thưởng tiền cho nh n vi n vì hoàn thành xuất sắc c ng việc. 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

Họ và tên:………………………….......... 

Lớp: 8/……SBD…………………. 

Phòng thi…………                           Đề A 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GDCD - LỚP 8 

Thời gian 45 phút (khôn  kể  iao đề) 

Điểm 



b- Đuổi việc nh n vi n mà kh ng th ng báo trước. 

Câu 3 (1 điểm) Em sẽ làm gì n u ở trong tình huống s u: 

Do bố mẹ li h n n n bạn A sống cùng với bố và mẹ k . Trước mặt bố, mẹ k  lu n ngọt ngào, 

nhưng khi bố vừ  đi kh i nhà, bạn bị mắng chửu, thậm chí bị đánh đập. 

BÀI LÀM 
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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia 

đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về kinh t .     B. Bạo lực về tình dục.      C. Bạo lực về th  chất.       D. Bạo lực về tinh thần. 

Câu 2. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành 

viên gia đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về th  chất.     B. Bạo lực về tình dục.        C. Bạo lực về tinh thần.    D. Bạo lực về kinh t .     

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình? 

A. G y ảnh hưởng xấu đ n hạnh phúc gi  đình và trật tự xã hội. 

B. Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực. 

C. G y thương tích về th n th  đối với những người bị bạo lực. 

D. Là nguy n nh n duy nhất khi n hạnh phúc gi  đình t n vỡ. 

Câu 4. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước? 

A. 6 bước.                 B. 7 bước.                     C. 4 bước.                    D. 5 bước.                                     

Câu 5. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí? 

A. Chị X dùng tiền lương và v y th m tiền đ  mu  chi c túi xách hàng hiệu.. 

B. Bạn T chi  số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nh u. 

C. Khi đi si u thị, bạn C đòi mẹ mu  cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền. 

D. Anh M dùng h t số tiền ti t kiệm đ  mu  một chi c Iphone 14 Pro M x 

Câu 6. Hành vi nào sau đây được phép thực hiện trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, nổ? 

A. Chống người thi thành nhiệm vụ phòng cháy và chữ  cháy. 

B. M ng chất dễ cháy, nổ đ n những nơi tập trung đ ng người. 

C. Cố ý g y cháy, làm tổn hại đ n tính mạng, sức kh e con người. 

D. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữ  cháy. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 

chất độc hại?. 

A. Góp phần làm   nhiễm m i trường sinh thái. 

B. G y tổn thương về th  chất thậm chí là tính mạng con người. 

C. Thiệt hại tài sản củ  các cá nh n, gi  đình và xã hội. 

D. Chỉ g y tổn thương về t m lí kh ng g y tổn hại về sức kh e 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ? 

A. Nắng nóng kéo dài.                              B. Rò rỉ khí g . 

C. Thi t bị điện bị quá tải.                        D. Bảo quản thực phẩm s i cách. 

Câu 9. Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất 

nước và nhân loại? 

A. Gi  đình.                       B. Tiền bạc.                     C. L o động.                   D. Củ  cải.               

Câu 10. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân có nghĩa vụ 

A.  lự  chọn nghề nghiệp đúng với sở thích, nguyện vọng củ  bản th n. 

B. học tập, giải trí, phát tri n th  lực, trí tuệ đúng với nhu cầu củ  bản th n. 

C. l o động đ  nu i sống bản th n, gi  đình, góp phần phát tri n đất nước. 

D. tự do lự  chọn việc làm, nơi làm việc đúng với nguyện vọng củ  bản th n. 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1(2 điểm) Ph n tích những việc cần làm củ  c ng d n học sinh trong việc phòng ngừ  t i nạn vũ 

khí, cháy nổ và các chất độc hại? Cho ví dụ minh họ . 

Câu 2 ( 2 điểm) Những hành vi s u đ y đã thực hiện đúng h y vi phạm  pháp luật về quyền l o động? 

Vì sao? 

a- Thưởng tiền cho nh n vi n vì hoàn thành xuất sắc c ng việc. 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

Họ và tên:………………………….......... 

Lớp: 8/……SBD…………………. 

Phòng thi…………                           Đề B 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GDCD - LỚP 8 

Thời gian 45 phút (khôn  kể  iao đề) 

Điểm 



b- Đuổi việc nh n vi n mà kh ng th ng báo trước. 

Câu 3 (1 điểm) Em sẽ làm gì n u ở trong tình huống s u: 

Do bố mẹ li h n n n bạn A sống cùng với bố và mẹ k . Trước mặt bố, mẹ k  lu n ngọt ngào, 

nhưng khi bố vừ  đi kh i nhà, bạn bị mắng chửu, thậm chí bị đánh đập. 

BÀI LÀM 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp 8 
 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 đi m) Mỗi câu đún  được 0,5 điểm. 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đề A A B B B D D B B B B 

Đề B C C D D B D D D C C 

 

II. TỰ LUẬN (5,0 đi m) 

 

Câu Đáp án 
Biểu 

điểm 

Câu 1. 

(2,0 điểm) 

- Những việc cần làm của công dân học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại:  

+  Tự giác tìm hi u, n ng c o nhận thức và thực hiện nghi m túc các qui định 

củ  pháp luật. 

+ Tích cực tuy n truyền, vận động gi  đình, bạn bè và mọi người xung qu nh 

thực hiện tốt. 

+ Tố cáo những hành vi vi phạm các qui định củ  pháp luật về phòng ngừ ... 

- Cho ví dụ minh họa.: 

Khi phát hiện bạn đốt pháo trong lớp em báo với thầy c ... 

1,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 

Câu 2. 

(2,0 điểm) 

a. Đúng  

 ì: Bộ luật l o động 2019 qui đinh: Người sử dụng l o động có quyền 

khen thưởng nh n vi n khi hoàn thành xuất sắc c ng việc là sự ghi nhận 

thành quả, động vi n, khích lệ củ  người sử dụng l o động đối với người 

l o động 

 

1,0 

b. Sai 

 ì: Đó là hành vi vi phạm PL củ  người sử dụng l o động vì bộ luật LĐ 2019 

qui định người sử dụng l o động phải báo trước cho nh n vi n khi quy t định 

cho th i việc. Hành vi tự ý đuổi người LĐ mà kh ng báo trước là kh ng t n 

trọng người LĐ và sẽ khi n người LĐ kh ng có sự chuẩn bị trước, g y ảnh 

hưởng xấu đ n đời sống. 

1,0 

Câu 3. 

(1,0 điểm) 

-Tìm nói với bố về điều này. N u bố kh ng tin có th  nhờ sự c n thiệp củ  

người lớn có trách nhiệm. Hoặc tìm cách lưu lại những bằng chứng đ  có căn 

cứ cho bố tin 

-Cũng có th  nói thẳng với mẹ k  mình sẽ báo với người lớn về hành vi đối xử 

kh ng tốt củ  mẹ k  
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